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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xuân Lộc, ngày 03 tháng 8 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành định mức phân bổ chi ngân sách địa phương
năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2011 và tình hình nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương được Chính phủ giao năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành định mức chi ngân sách địa phương năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011 của HĐND huyện Xuân Lộc khóa V, kỳ họp thứ 2 về định mức chi ngân sách địa phương năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Xuân Lộc tại Tờ trình số 263/TTr-TC-KH ngày 01/8/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức chi ngân sách địa phương năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015.
Điều 2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch căn cứ vào định mức chi quy định tại Quyết định này, khả năng thu ngân sách và dự toán ngân sách tỉnh giao hàng năm, tham mưu UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương hàng năm theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng từ năm ngân sách 2011 và giai đoạn 2011 - 2015.
Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Gia Ray có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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ĐỊNH MỨC CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

NĂM 2011 VÀ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Kèm theo Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND

ngày 03/8/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc)

I. ĐỊNH MỨC CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
1. Định mức phân bổ dự toán chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể:

- Chi cho con người: Đảm bảo chi đủ tiền lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương theo biên chế của cấp có thẩm quyền giao hàng năm. 

- Định mức chi hoạt động: 25 triệu đồng/01 biên chế/năm và 13 triệu đồng/ 01 hợp đồng/năm. Để chi các nội dung như công tác phí, hội nghị phí, hội thảo, văn phòng phẩm, chi tiền điện, nước, điện thoại... Chi khác của cơ quan quản lý hành chính và những nhiệm vụ đặc thù, đột xuất của từng cơ quan, đơn vị.
- Định mức chi hoạt động thường xuyên trên chưa bao gồm kinh phí hoạt động đặc thù của Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

- Định mức chi hoạt động thường xuyên trên không bao gồm 10% tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương (khoản 10% tiết kiệm này sẽ cân đối riêng trong tổng số tiết kiệm của ngân sách huyện).

2. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục: 

Định mức chi sự nghiệp giáo dục công lập lấy tiêu chí theo cơ cấu như sau:

a) Kinh phí thực hiện tự chủ:

Nhóm chi hoạt động thường xuyên: Căn cứ vào dự toán tỉnh giao hàng năm; các tính chất đặt thù của từng trường như trường xa trung tâm huyện, trường tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới, trường đang xây dựng đạt chuẩn Quốc gia và một số yếu tố khác. Lấy tiêu chí phân bổ dự toán chi trên đầu học sinh để đảm bảo tính công bằng (giữa trường có quỹ lương cao và trường có quỹ lương thấp; trường có nhiều học sinh và trường có ít học sinh) và đảm bảo các nội dung chi hoạt động thường xuyên của từng trường (công tác phí, hội nghị phí, hội giảng, văn phòng phẩm, chi tiền điện, nước, điện thoại... Và các khoản chi khác); chi tăng giờ; kinh phí khen thưởng; mua sắm, sửa chữa thường xuyên đồ dùng dạy và học hàng năm. 

b) Kinh phí không thực hiện tự chủ:

- Nhóm chi cho con người: Theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thì nội dung chi này thuộc nhóm chi thường xuyên. Tuy nhiên, những năm qua, biên chế của ngành giáo dục không ổn định, luôn biến động do điều động, luân chuyển, nghỉ chế độ..., Dẫn đến việc xác định dự toán nhóm chi cho con người (lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo lương) hàng năm là rất khó khăn và không chính xác. 

Do đó, định mức chi nhóm chi cho con người đảm bảo chi đầy đủ tiền lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương, theo biên chế của cấp có thẩm quyền phê duyệt (kinh phí này không thực hiện chế độ tự chủ).

- Kinh phí thực hiện sửa chữa lớn, mua sắm tài sản cố định và kinh phí thực hiện chính sách chế độ, thực hiện nhiệm vụ đột xuất theo quy định của cấp có thẩm quyền. 

Tiêu chí phân bổ nêu trên phải bảo đảm cơ cấu trên tổng dự toán chi sự nghiệp giáo dục: Nhóm chi cho con người 80% và chi cho hoạt động dạy học 20%.

3. Định mức phân bổ chi sự nghiệp đào tạo dạy nghề công lập: 

- Định mức chi được tính theo quy định tại Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh và dự toán tỉnh giao hàng năm. 

- Cán bộ, công chức cấp huyện được cử đi học có kinh phí thanh toán hoặc cấp huyện mở lớp tập huấn, các lớp học chính trị tại huyện được tính định mức 04 triệu đồng/biên chế/năm (trừ biên chế cấp xã, thị trấn, biên chế ngành giáo dục đào tạo, biên chế ngành y tế). 

- Đào tạo nghề khác: Đào tạo cho lao động khu vực nông thôn, đào tạo nghề cho đối tượng người tật, người nghèo được thực hiện theo quy định của Trung ương và chính sách của tỉnh.

4. Định mức phân bổ chi cho văn hóa, thông tin, du lịch và gia đình: 

Lấy tiêu chí dân số để xây dựng định mức chi: 10.000 đồng/người dân/năm (bao gồm cả dự toán phát sinh trong năm).

5. Định mức chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 

Lấy tiêu chí dân số để xây dựng định mức chi: 4.000 đồng/người dân/năm (bao gồm cả dự toán phát sinh trong năm).

6. Định mức chi sự nghiệp thể dục thể thao: 

Lấy tiêu chí dân số để xây dựng định mức chi: 4.000 đồng/người dân/năm.

7. Định mức phân bổ chi sự nghiệp xã hội:

Lấy tiêu chí dân số để xây dựng định mức chi: 100.000 đồng/người dân/năm. 

8. Định mức phân bổ chi an ninh: 

Lấy tiêu chí dân số để xây dựng định mức chi: 7.000 đồng/người dân/năm.

9. Định mức phân bổ chi quốc phòng và dân quân tự vệ: 

Lấy tiêu chí dân số để xây dựng định mức chi: 15.000 đồng/người dân/năm.

10. Định mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế: 

Căn cứ vào dự toán tỉnh giao hàng năm và nhu cầu kinh phí thực hiện các sự nghiệp của UBND huyện và của các phòng, ban chuyên môn để phân bổ dự toán chi, đảm bảo kinh phí thực hiện.

Ngoài ra, kinh phí chi quản lý môi trường được phân bổ theo định mức chi của tỉnh là 3.000 triệu đồng/năm.
11. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 

Căn cứ trên thực tế phân bổ của tỉnh cho địa phương, ngân sách huyện sẽ cân đối phân bổ đủ để thực hiện.
II. ĐỊNH MỨC CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN
1. Chi quản lý hành chính:

- Cán bộ chuyên trách, công chức xã là 35 triệu đồng/người/năm (định mức trên đã bao gồm lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương, phụ cấp cấp ủy viên, phụ cấp đại biểu HĐND... và kinh phí hoạt động chuyên môn ở cấp xã).

- Cán bộ không chuyên trách cấp xã, ấp là 20 triệu đồng/người/năm (định mức chi trên đã bao gồm các khoản phụ cấp lương và kinh phí hoạt động chuyên môn cho cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ấp).

2. Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin:

- Đối với xã loại I: 
30 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 
28 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại III: 
26 triệu đồng/xã/năm.

3. Chi sự nghiệp phát thanh:

- Đối với xã loại I: 
25 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 
23 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại III: 
21 triệu đồng/xã/năm.

4. Chi sự nghiệp thể dục thể thao:

- Đối với xã loại I: 
28 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II:
 26 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại III: 
24 triệu đồng/xã/năm.

5. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội:

- Đối với xã loại I: 
30 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 
28 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại III: 
26 triệu đồng/xã/năm.

6. Chi bảo đảm an ninh, quốc phòng:

Thực hiện Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh về Công an xã, định mức chi là:

- Đối với xã loại I: 
380 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 
360 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại III:
 340 triệu đồng/xã/năm.

7. Chi sự nghiệp kinh tế:

- Đối với xã loại I: 
70 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 
65 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại III: 
60 triệu đồng/xã/năm.

8. Chi hoạt động của các đoàn thể xã: 

a) Khoán kinh phí hoạt động cho UBMTTQVN cấp xã:

- Cấp xã loại 01: Mức khoán 15.000.000đ/năm.

- Cấp xã loại 02: Mức khoán 13.000.000đ/năm.

- Cấp xã loại 03: Mức khoán 11.000.000đ/năm.

b) Khoán kinh phí hoạt động cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã:

- Cấp xã loại 01: Mức khoán 15.000.000đ/năm + 3.600.000đ/năm cho mỗi ấp.

- Cấp xã loại 02: Mức khoán 13.000.000đ/năm + 3.600.000đ/năm cho mỗi ấp.

- Cấp xã loại 03: Mức khoán 11.000.000đ/năm + 3.600.000đ/năm cho mỗi ấp.

c) Khoán kinh phí hoạt động cho Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh cấp xã:

- Cấp xã loại 01: Mức khoán 12.000.000đ/năm + 2.400.000đ/năm cho mỗi ấp.

- Cấp xã loại 02: Mức khoán 11.000.000đ/năm + 2.400.000đ/năm cho mỗi ấp.

- Cấp xã loại 03: Mức khoán 10.000.000đ/năm + 2.400.000đ/năm cho mỗi ấp.

d) Các tổ chức xã hội khác (Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi ...): Mức khoán 10.000.000 đồng/xã/năm.

9. Chi hoạt động khác: Tính bình quân chung 300 triệu đồng/xã/năm.

(Đã bao gồm các hoạt động trên địa bàn xã, thị trấn như: Chi hội nghị, công tác phí, Nhà Văn hóa thể thao, Trung tâm Học tập cộng đồng, Thanh tra nhân dân, hoạt động Ban Giám sát cộng đồng...).

* Định mức phụ theo tiêu chí địa giới hành chính và dân số:

a) Theo địa giới hành chính:

- Đối với các xã, thị trấn xa trung tâm của huyện từ 15 km đến dưới 20 km được tính thêm 2% trên tổng kinh phí.

- Đối với các xã, thị trấn xa trung tâm của huyện từ trên 20 km được tính thêm 3% trên tổng kinh phí.
b) Theo dân số:

- Xã có trên 30.000 dân trở lên được tính thêm 4% trên tổng kinh phí.

- Xã có từ 20.000 dân đến 30.000 dân được tính thêm 3% trên tổng kinh phí.

III. CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ 

Được tính 3% trên tổng chi ngân sách từng cấp.
Hàng năm, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế, tốc độ biến động giá, khả năng thu ngân sách và dự toán ngân sách tỉnh giao, UBND huyện sẽ xem xét điều chỉnh, phân bổ định mức chi trình HĐND huyện quyết định cho phù hợp./.
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